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Họ, tên thí sinh: 
…
Lớp: 


Phần I. Dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án chọn lựa

Câu 1. Quá trình tái bản DNA được thực hiện theo nguyên tắc gì?
A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc tổng hợp gián đoạn.
B. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
C. Nguyên tắc bán bảo toàn, nguyên tắc tổng hợp gián đoạn.
D. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 
Câu 2. Trong quá trình tái bản DNA, vai trò của enzyme DNA polymerase là
A. Bẻ gãy các liên kết hydrogen giữa hai mạch của phân tử DNA.
B. Nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
C. Tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của DNA.
D. Tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử DNA.

Câu 3. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

A. Protein


B. DNA


C. RNA

D. DNA và RNA

Câu 4. Đơn phân của prôtêin là
A. nuclêôtide. 


B. peptide. 


C. Amino acid. 
D. nuclêôxome.
Câu 5. Vai trò của lactose trong sự điều hoà hoạt động gene ở tế bào nhân sơ là
A. làm cho gene cấu trúc không hoạt động.
B. làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế dẫn đến protein này không gắn vào vùng O.
C. Làm bất hoạt protein ức chế, nên protein này gắn vào vùng O.
D. Làm cho gene điều hoà không hoạt động.
Câu 6. Dạng đột biến nào sau đây làm cho gene ban đầu ít hơn gene đột biến 2 liên kết hydrogen?
A. Mất một cặp A-T.





B. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.
C. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T.



D. Thêm một cặp A-T.

Câu 7. Mức độ cấu trúc nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính 300nm?
A. Sợi nhiễm sắc.

B. Sợi siêu xoắn.

C. Sợi cơ bản.

D. Chromatid.
Câu 8. Dạng đột biến nào sau đây làm cho gene ban đầu ít hơn gene đột biến 2 liên kết hydrogen?
A. Mất một cặp A-T.
B. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.
C. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T.
D. Thêm một cặp A-T.

Câu 9. Một phân tử DNA ở vi khuẩn có 20% số nucleotide loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotide loại C của phân tử này là  

A. 10%.


B. 30%.


C. 20%.

D. 40%.
Câu 10. Khi nói về mã di truyền, phát biểu sau đây đúng ?
A.  Ở sinh vật nhân thực, côđon 3’AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hoá amino acid mêtiônin.
B.  Codon 5’UAA3’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
C.  Với ba loại nuclêôtide A, U, G có thể tạo ra 27 loại côđon mã hoá các amino acid.
D.  Tính thoái hoá của mã di truyền có nghĩa là mỗi côđon có thể mã hoá cho nhiều loại  amino acid
Câu 11. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp dịch mã?
A. mRNA.   
B. tRNA.
     C. Ribosome.

D. DNA.
Câu 12. Plasmid là những cấu trúc
A. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là DNA dạng vòng, mạch kép.
B. nằm trong nhân của tế bào vi khuẩn, là DNA dạng vòng, mạch kép.
C. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là DNA mạch thẳng.
D. nằm trong nhân của tế bào vi khuẩn, là DNA mạch thẳng.

Câu 13. Tại kì đầu, sợi nhiễm sắc co xoắn lại dưới tác động của loại protein nào sau đây?
A. Shugosin.


B. Cohensin.


C. Condensin.

D. Histone.

Câu 14. DNA tái tổ hợp là
A. một phân tử DNA dạng thẳng, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
B. một phân tử DNA lớn, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
C. một phân tử DNA nhỏ, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
D. một phân tử DNA nhỏ, được lắp ráp từ các đoạn RNA lấy từ các tế bào khác nhau.
Câu 15. Gene A có 3000 nucleotide và 3900 liên kết hiđrô. Gene A bị đột biến điểm trở thành gene a. Gene a nhân đôi 3 lần, môi trường nội bào cung cấp 4193 nucleotide loại A và 6300 nucleotide loại G. Dạng đột biến nào đã xảy ra với gene trên?

A. Mất 1 cặp nucleotide loại G - C.


B. Thêm 1 cặp nucleotide loại A - T.

C. Mất 1 cặp nuclêôtỉt loại A - T.


D. Thêm 1 cặp nuclêôtít loại G - C.

Câu 16. Những biến đổi trong cấu trúc của gene liên quan đến một cặp nucleotide gọi là dạng đột biến nào sau đây?
A. Đột biến số lượng NST.
B. Đột biến cấu trúc NST.
C. Đột biến điểm.
D. Thể đột biến.
Câu 17. Vai trò của lactose trong sự điều hoà hoạt động gene ở tế bào nhân sơ là
A. làm cho gene cấu trúc không hoạt động.
B. làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế dẫn đến protein này không gắn vào vùng O.
C. Làm bất hoạt protein ức chế, nên protein này gắn vào vùng O.
D. Làm cho gene điều hoà không hoạt động.
Câu 18. Cho biết các codon mã hóa các amino acid tương ứng như sau:

	     Codon
	5’ AAA 3’

	  5’ CCC 3’

	5’ GGG 3’
	5’ UUU 3’hoặc 

5’ UUC 3’
	5’ CUU 3’ hoặc 5’ CUC 3’
	5’ UCU 3’


	Amino acid tương ứng
	(Lys)
	(Pro)
	(Gly)
	(Phe)
	(Leu)
	(Ser)


Một đoạn gen sau khi đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptide có trình tự amino acid: Pro - Gly - Lys -  Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế 1 nucleotide A trên mạch gốc bằng G. Trình tự nucleotide trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là:

A. 3’ CCC GAG TTT AAA 5’                                                                  B. 3’ GAG CCC TTT AAA 5’
C. 3’GAG CCC GGG AAA 5’                                                                 D. 3’ GAG TTT CCC AAA 5’

Câu 19. Trong chu kì tế bào, sự tái bản DNA diễn ra ở
A. kì trung gian.
B. kì đầu.
C. kì giữa.
D. kì sau.

Câu 20: Loại RNA nào làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. mRNA.
B. tRNA.
C. rRNA.
D. DNA.
Phần II.Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Quan sát sơ đồ DNA theo mô hình Watson – Crick và cho biết các nhận định dưới đây là đúng hay sai.


a) DNA gồm 2 chuỗi polynucleotide xoắn song song, ngược chiều.
b) Liên kết hydrogene trên DNA có tính bền vững giúp nó thực hiện chức năng di truyền một cách thuận lợi.
c) Nhờ liên kết hydrogene và liên kết phosphodiester giúp thông tin di truyền trên DNA được bảo quản tốt hơn.
d) Nếu phân tử DNA này có 15000 chu kì xoắn , số nu lại A chiếm 20% thì số liên kết hydrogene là 390000.
Câu 2. Một operon lac ở E. coli, khi môi trường không có lactose nhưng enzyme chuyển hoá lactose vẫn được tạo ra. Theo lí thuyết, các giả thiết dưới đây giải thích cho hiện    tượng trên đúng hay sai?
a) Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt.
b) Do gene điều hoà lacI bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.
c) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
d) Do vùng gene cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gene. 

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ [image: image2.png]A+T 1
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o



  thì tỉ lệ nucleotide loại A của phân tử DNA này là bao nhiêu phần trăm?

Câu 2. Chất 5-BU có thể làm gene đột biến thay thế cặp A-T thành G-C qua   ….    lần tái bản DNA.
Câu 3.  Dạng đột biến điểm làm cho gene ban đầu ít hơn gene đột biến 2 liên kết hydrogen. Biết gene ban đầu có 3 000 nucleotide và có 3 900 liên kết hydrogen. Tỉ lệ A/G của gene sau đột biến là bao nhiêu?

Câu 4. Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 × 108 cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micrômet (μm), thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?
Câu 5. Một phân tử DNA gồm 3 000 nitrogeneous base, biết tổng tỉ lệ % của nucleotide loại A và một loại nữa là 40%. Số nucleotide loại G của phân tử DNA này là bao nhiêu?

----------- HẾT ----------
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